LÍ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)


I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phúc			Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1978
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS
Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: 
Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
[bookmark: _GoBack]Điện thoại liên hệ:		CQ: 02438585284 		
[bookmark: _Hlk121380862]Fax: 02438585284
Email: phucxhnv@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
[bookmark: _Hlk121380900]Hệ đào tạo: Chính quy	
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
Ngành học: Lịch sử	
Nước đào tạo: Việt Nam				Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2: 
Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam	Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành:	Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
1. Trung văn		Mức độ sử dụng: Tốt
2. Anh văn		Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2001 -2005
	Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VHTT Hà Nội
	Bảo tàng viên

	2005-nay
	Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV
	Giảng viên



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử
	2004 - 2005
	Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, Hà Nội
	Thành viên tham gia

	2. 
	Nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu tư liệu Cổ Loa và vùng phụ cận
	2004 - 2006
	Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, Hà Nội 
	Thành viên tham gia

	3. 
	Hệ thống cảng biển vùng duyên hải Bắc Bộ thế kỷ XI - XIX: Lịch sử và hiện trạng 
	2004 - 2006
	Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (mã số: QGTĐ.04.10)
	Thành viên tham gia

	4. 
	Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm hành chính - chính trị đất nước: những bài học về quản lý và phát triển 
	2004 - 2007
	Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.09, mã số: KX.09.02
	Thành viên tham gia

	5. 
	Hoạt động đối ngoại của Thăng Long - Hà Nội: những bài học kinh nghiệm 
	2004 - 2007
	Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.09, mã số: KX.09.03
	Thành viên tham gia

	6. 
	Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội 
	2004 - 2007
	Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.09, mã số: KX.09.08
	Thành viên tham gia

	7. 
	Giáo dục và đào tạo Thăng Long - Hà Nội: định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
	2004 - 2007
	Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.09, mã số: KX.09.07
	Thư ký khoa học

	8. 
	Đặc trưng thiết chế quản lý xã hội ở Nam Bộ 
	2007 - 2010
	Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước: Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ 
	Thành viên tham gia

	9. 
	Từ điển Lịch sử Việt Nam (từ khởi nguồn đến 938)
	2012-2014
	Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
	Thành viên tham gia

	10. 
	Điều tra sưu tầm tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội giai đoạn II
	2013-2017
	Đề tài cấp Thành phố Hà Nội
	Thành viên tham gia

	11. 
	Lịch sử Việt Nam - Tập XIII (1802 - 1858) 
	2016 - 2018
	Đề án khoa học xã hội cấp Quốc gia nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam, KHXH-LSVN/14-18 
	Thư ký khoa học

	12. 
	Việt Nam trong quan hệ Trung - Mỹ: tiếp cận từ góc độ lịch sử và văn hóa
	
	Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ĐHQG, mã số QG.19.61
	Thư ký khoa học

	13. 
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn miếu hàng tỉnh trong thời đại số ở Việt Nam hiện nay 
	
	Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (mã số: QG. 21.41)
	Thành viên Tham gia

	14. 
	Tập Lịch sử
	
	Nhiệm vụ Xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam do PGS.TS Vũ Văn Quân chủ trì (mã số NVQC.
19.18)
	Thành viên Tham gia



2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
Sách, chương sách
	TT
	Tên công trình
	Năm     công bố
	Nhà xuất bản

	1. 
	Địa bạ cổ Hà Nội 
	2005
	Phan Huy Lê chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội, tái bản 2010

	2. 
	Chân Lạp phong thổ ký  
	2006
	chú thích, Nxb Thế giới, Hà Nội; tái bản 2011, 2017

	3. 
	Đại học Quốc gia Hà Nội - Một thế kỷ phát triển và trưởng thành 
	2006
	Vũ Minh Giang chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

	4. 
	Địa chí Cổ Loa 
	2007
	Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân đồng chủ biên, Nxb Hà Nội, tái bản 2010

	5. 
	Thăng Long - Hà Nội: Một nghìn sự kiện lịch sử 
	2007
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Hà Nội

	6. 
	Vương triều Lý (1009 -1226)
	2010
	Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, Nxb Hà Nội, tái bản 2022

	7. 
	Atlas Thăng Long - Hà Nội 
	2010
	Trương Quang Hải tổng chủ biên, Nxb Hà Nội

	8. 
	Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945 (3 tập)
	2010
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Hà Nội

	9. 
	Giáo dục Thăng Long - Hà Nội: quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển
	2010
	Nguyễn Hải Kế chủ biên, Nxb Hà Nội

	10. 
	Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: lịch sử và bài học 
	2010
	Vũ Văn Quân, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Quang Ngọc đồng chủ biên, Nxb Hà Nội

	11. 
	Với Thăng Long - Hà Nội 
	2011
	Nxb Thế giới, Hà Nội

	12. 
	Địa chí Vĩnh Yên 
	2012
	Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội

	13. 
	Khu phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính 
	2013
	Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

	14. 
	Thành Thăng Long - Hà Nội 
	2016
	Nguyễn Hải Kế chủ biên, Nxb. Hà Nội

	15. 
	Từ điển lịch sử Việt Nam (từ khởi nguồn đến 938)
	2016
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội

	16. 
	Vùng đất Nam Bộ, Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội 
	2017
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật

	17. 
	Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm (2 tập)
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội

	18. 
	Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì  (2 tập)
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội

	19. 
	Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng (2 tập)
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội

	20. 
	Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ 
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội

	21. 
	Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Hoài An
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, dịch và hiệu đính, Nxb Hà Nội

	22. 
	Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tập 1: Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Hà Nội

	23. 
	Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tập 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai
	2019
	Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb. Hà Nội

	24. 
	Hà Nam trong cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Lê Hoàn
	2020
	Vũ Minh Giang chủ biên, Nxb Dân trí

	25. 
	40 năm chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
	2021
	Thích Thanh Điện tổng chủ biên, Nxb Khoa học xã hội

	26. 
	Việt kiệu thư, 3 tập
	2022
	Tham gia dịch, bổ chú, viết lời giới thiệu, Nxb Khoa học xã hội


Bài tạp chí, hội thảo
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	ISSN
	Tên tạp chí

	1. 
	Tác phẩm “Tây Hồ chí” qua kết quả khảo sát thực địa khu vực xung quanh Hồ Tây 
	2006
	0866-7497
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7 (363) 

	2. 
	Về một vài khía cạnh của đời sống tín ngưỡng làng Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
	2006
	
	In trong: Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006), Nxb Thế giới, Hà Nội

	3. 
	Phật giáo thời Tiền Lê và vai trò của Phật giáo trong quá trình khởi lập vương triều Lý
	2006
	
	In trong: Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn, Nxb Hà Nội, 

	4. 
	Nghiên cứu ngoại thương Việt Nam trước thế kỷ XIII: Vài nét nhìn lại 
	2007
	
	In trong: Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI - XVII, Nxb. Thế giới, Hà Nội

	5. 
	Nghiên cứu Vân Đồn - Lịch sử, quan điểm, khuynh hướng
	2008
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng nghiên cứu và các mối giao lưu văn hóa, Quảng Ninh

	6. 
	Thăng Long - Hà Nội những kỳ tích chống ngoại xâm 
	2008
	
	In trong: Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, tập 1, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội

	7. 
	Không gian phố cổ - Hình ảnh xưa của quá khứ Hà Nội 
	2009
	
	Tọa đàm Giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Hà Nội

	8. 
	Trở lại vấn đề về quê hương, gốc tích vua Lý Công Uẩn
	2009
	
	Kỷ yếu hội thảo: 1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long, Nxb Thế giới, Hà Nội

	9. 
	Thư tịch, truyền thuyết, di tích về quê hương, gia đình của Lý Công Uẩn
	2009
	0866-7497
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10 (402)

	10. 
	Tổ chức bộ máy quản lý hành chính Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX: Từ Gia Định Thành đến Nam Kỳ lục tỉnh 
	2010
	0866-7497
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (394) và 3 (395)

	11. 
	Châu bản triều Nguyễn - Một tiếp cận so sánh với nguồn tài liệu lưu trữ Châu phê tấu chiết triều Thanh (Trung Quốc)
	2015
	0866-7365
	Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10

	12. 
	Ninh Bình trong tiến trình lịch sử 
	2017
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững, Ninh Bình

	13. 
	Thiền sư Vạn Hạnh, Phật giáo thời Tiền Lê và vai trò của Phật giáo trong quá trình khởi lập Vương triều Lý
	2018
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Thiền sư Vạn Hạnh với thời kỳ đầu Kỷ nguyên độc lập, Tự chủ, Bắc Ninh.

	14. 
	Quan hệ bang giao - sứ đoàn Mông Cổ - Mông Nguyên đến triều đình Đại Việt giai đoạn 1258 - 1288 (ghi chép từ sử liệu thư tịch Trung Quốc)
	2018
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Bạch Đằng và nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế kỷ XIII, Quảng Ninh.

	15. 
	Tư liệu ghi chép về điển lệ tông miếu các triều đại Lý, Trần, Lê và tế tự Nguyên miếu dưới triều Nguyễn 
	2020
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Nghiên cứu phục dựng, xây dựng mới Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Viện VHNT Quốc gia Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức

	16. 
	Khoa cử thời Trần - Khoa thi năm Đinh Mùi (1247) và Bảng nhãn Lê Văn Hưu
	2022
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký - nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của Lê Văn Hưu (1322 - 2022), Thanh Hóa

	17. 
	Diên cách hành chính - Vị trí trung tâm của Sơn Tây qua các thời kỳ (từ Sơn Tây Thừa tuyên đến thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội)
	2022
	
	Kỷ yếu Hội thảo: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài, Sơn Tây.

	18. 
	Bảo tồn và phát huy di sản Khổng Miếu ở một số địa phương tại Trung Quốc
	2022
	
	Hội thảo: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn miếu hàng tỉnh trong thời đại số ở Việt Nam hiện nay

	19. 
	Sử liệu Trung Quốc về học Khúc và Việt Nam đầu thế kỷ X

	2022
	
	Hội thảo: Công cuộc trung hưng đất nước đầu thế kỷ X của họ Khúc

	20. 
	Diên cách hành chính, lịch sử dân cư vùng đất Thanh Kỳ (An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương)
	2022
	
	Hội thảo Lãnh binh Phạm Xuân Quang - thân thế và sự nghiệp



	
Xác nhận của
cơ quan chủ quản
	Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022
Người khai kí tên




Nguyễn Ngọc Phúc



 
